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SỐ PHẦN CPS16-LA00A10-SNCCWTNF-AI0GRVAR-W1074-S

NHÀ CHẾ TẠO Schurter

SỰ MIÊU TẢ SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V

TÌNH TRẠNG MIỄN PHÍ TÌNH TRẠNG / TÌNH TRẠNG ROHS Không có chì / RoHS Tuân thủ

SỐ LƯỢNG HIỆN CÓ SẴN 6468 pcs

BẢNG DỮLIỆU

ĐIỆN ÁP RATING - DC 60V

ĐIỆN ÁP RATING - AC 42V

KIỂU Capacitive, Illuminated

CHẤM DỨT PHONG CÁCH Wire Leads

CHUYỂN CHỨC NĂNG Off-On

LOẠT CPS

BẢNG ĐIỀU CHỈNH CUTOUT KÍCH THƯỚC Circular - 16.10mm Dia

BAO BÌ Bulk

NHIỆT ĐỘ HOẠT ĐỘNG -40°C ~ 60°C

GẮN LOẠI Panel Mount, Front

ĐỘ NHẠY ĐỘ ẨM (MSL) 1 (Unlimited)

CUỘC SỐNG CƠ -

TÌNH TRẠNG MIỄN PHÍ / TÌNH TRẠNG ROHS Lead free / RoHS Compliant

BẢO VỆ SỰ XÂM NHẬP IP67 - Dust Tight, Waterproof

CHIẾU SÁNG ĐIỆN ÁP (DANH NGHĨA) 5 ~ 28 VDC

ILLUMINATION LOẠI, MÀU LED, Green/Red

TÍNH NĂNG Ceramic Actuator, Power Symbol

CUỘC SỐNG ĐIỆN -

MIÊU TẢ CỤ THỂ Pushbutton Switch SPST Capacitive, Illuminated Panel Mount, Front

ĐÁNH GIÁ HIỆN TẠI 100mA (AC/DC)

MÀU - THIẾT BỊ TRUYỀN ĐỘNG / CAP Clear (White Filter/Diffuser)

MẠCH SPST

LOẠI THIẾT BỊ TRUYỀN ĐỘNG Round, Button, Flush
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Số Phần: CPS16-LA00A10-SNCCWTNF-AI0GRVAR-W1074-S

Nhà sản xuất / Thương hiệu: Schurter

Mô tả Sản phẩm SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V

Bảng dữ liệu:

Tình trạng của RoHs Không có chì / RoHS Tuân thủ

Điều kiện chứng khoán 6468 pcs stock

Chuyển từ Hồng Kông

Cách vận chuyển DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
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CPS16-LA00A10-SNCCWTNF-AI0GWVAR-W1002-
S

Nhà sản xuất của:  Schurter

Sự miêu tả:  SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V
Trong kho:  6538 pcs

RFQ

CPS16-LA00A10-SNCCWTNF-AI0GWVAR-W1001-
S

Nhà sản xuất của:  Schurter

Sự miêu tả:  SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V
Trong kho:  2906 pcs

RFQ

CPS16-LA00A10-SNCCWTNF-AI0GWVAR-W0000-
S

Nhà sản xuất của:  Schurter

Sự miêu tả:  SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V
Trong kho:  4847 pcs

RFQ

CPS16-LA00A10-SNCCWTNF-AI0GRVAR-W1069-
S

Nhà sản xuất của:  Schurter

Sự miêu tả:  SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V
Trong kho:  4218 pcs

RFQ

CPS16-LA00A10-SNCCWTNF-AI0GRVAR-W1070-
S

Nhà sản xuất của:  Schurter

Sự miêu tả:  SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V
Trong kho:  6095 pcs

RFQ

CPS16-LA00A10-SNCCWTNF-AI0GRVAR-W1072-
S

Nhà sản xuất của:  Schurter

Sự miêu tả:  SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V
Trong kho:  4468 pcs

RFQ

CPS16-LA00A10-SNCCWTNF-AI0GRVAR-W1077-
S

Nhà sản xuất của:  Schurter

Sự miêu tả:  SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V
Trong kho:  3612 pcs

RFQ

CPS16-LA00A10-SNCCWTNF-AI0GRVAR-W1071-
S

Nhà sản xuất của:  Schurter

Sự miêu tả:  SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V
Trong kho:  5196 pcs

RFQ

CPS16-LA00A10-SNCCWTNF-AI0GRVAR-W1075-
S

Nhà sản xuất của:  Schurter

Sự miêu tả:  SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V
Trong kho:  3385 pcs

RFQ

CPS16-LA00A10-SNCCWTNF-AI0GRVAR-W1073-
S

Nhà sản xuất của:  Schurter

Sự miêu tả:  SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V
Trong kho:  6151 pcs

RFQ

CPS16-LA00A10-SNCCWTNF-AI0GRVAR-W1068-
S

Nhà sản xuất của:  Schurter

Sự miêu tả:  SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V
Trong kho:  6445 pcs

RFQ

CPS16-LA00A10-SNCCWTNF-AI0GRVAR-W1076-
S

Nhà sản xuất của:  Schurter

Sự miêu tả:  SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V
Trong kho:  3877 pcs

RFQ
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